
STT HÌNH ẢNH TÊN HÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ-3

1 Nẹp lỗ 25x25 Cây 23,000                 

2 Nẹp lỗ 25x45 Cây 30,000                 

3 Nẹp lỗ 35x35 Cây 31,000                 

4 Nẹp lỗ 35x45 Cây 35,000                 

5 Nẹp lỗ 45x45 Cây 40,000                 

6 Nẹp lỗ 45x65 Cây 47,500                 

7 Nẹp lỗ 65x65 Cây 58,000                 

8 Nẹp lỗ 85x85 Cây 82,000                 

1 Phi 6 Cuận 13,000                 

2 Phi 8 Cuận 17,000                 

3 Phi 10 Cuận 23,000                 

4 Phi 12 Cuận 33,000                 

5 Phi 15 Cuận 50,000                 

6 Phi 19 Cuận 80,000                 

1 Thanh ray nhôm Thanh 20,000                 

2 Thanh ray sắt Thanh 22,000                 

3 Chặn ray nhựa Cái 4,500                   

4 Chặn ray sắt Cái 5,000                   

Quạt 80x80x25 Cái 56,000                 

Quạt 90x90x25 Cái 56,000                 

Quạt 120x120x38 Cái 58,000                 

Quạt 150x150x50 Cái 15,600                 

Quạt 200x200x60 Cái 325,000               

Lưới 1,2t Cái 700                      

Lưới 1,5t Cái 15,000                 

Lưới 2t Cái 26,000                 
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QUẠT HÚT TỦ ĐIỆN
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GỐI ĐỠ
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DÂY XOẮN

THANH RAY , CHẶN RAY



M25   Cái 5,500                   

M30   Cái 65,000                 

M35  Cái 8,000                   

M40  Cái 8,500                   

M51   Cái 9,000                   

Đồng hồ đo 

vol+ ampe(96x96) Cái
11,000                 

Đồng hồ đo 

vol+ ampe(72x72) Cái
45,000                 

Thanh đỡ 3 rãnh đơn EL-130 50,000                 

Thanh đỡ 3 rãnh đơn EL-180 39,000                 

Thanh đỡ 3 rãnh đơn EL-210 52,000                 

Thanh đỡ 3 rãnh đôi EL-270 91,000                 

Thanh đỡ 4 rãnh đơn EL-295 117,000               

Chuyển mạch vol(48x60) Cái 123,000               

Chuyển mạch ampe(48x60) Cái 123,000               

#REF!

#REF!

Thanh lược GK101-3 loại dầy 1 Thanh

Thanh lược GK102-3loại dầy 1 Thanh

Thanh lược GK103-3 loại dầy 1 Thanh

Thanh lược GK101-3 loại dầy 1.5 Thanh 99,000                 

Thanh lược GK102-3loại dầy 1.5 Thanh 192,000               

Thanh lược GK103-3 loại dầy 1.5 Thanh 150,000               

Domino 4 Pha 15 A Cái 4,500                   

Domino 4 Pha 25 A Cái 5,200                   

Domino 6 Pha 15 A Cái 4,500                   

Domino 6 Pha 25 A Cái 7,000                   

Domino 12 Pha 15 A Cái 9,000                   

Domino 12 Pha 25 A Cái 14,500                 

Domino 4 Pha 60 A Cái 26,000                 

Thanh trung tinh 12 Pha Thanh 19,500                 

Thanh trung tinh 18 Pha Thanh 27,000                 

Thanh trung tinh 22 Pha Thanh 31,000                 

Thanh trung tinh 24 Pha Thanh 35,000                 

Dế dán 20 Cái 250                      

Dế dán 25 Cái 500                      

MIẾNG DÁN TỦ ĐIỆN

THANH TRUNG TÍNH

THANH LƯỢC

DOMINO 

ĐỒNG HỒ ĐO

THANH ĐỠ BUSBAR-MÀU MÔN

CHUYỂN MẠCH 



Dế dán 30 Cái 600                      

Dế dán 40 Cái 1,200                   

CNC

CT (50-300)/5A Ø35 Cái 80,000                 

CT (50-300)/5A Ø63 Cái 100,000               

CT 400/5A Cái 105,000               

CT 500/5A Cái 115,000               

CT 600/5A Cái 122,000               

CT 800/5A Cái 190,000               

CT 1000/5A Cái 202,000               

CT 1200/5A Cái 215,000               

CT 1600/5A Cái 236,000               

MSQ (50-300)/5A Cái 120,000               

MSQ 400/5A Cái 130,000               

MSQ 500/5A Cái 132,000               

MSQ 600/5A Cái 156,000               

MSQ 800/5A Cái 220,000               

MSQ 1000/5A Cái 265,000               

MSQ 1200/5A Cái 273,000               

MSQ 1600/5A Cái 312,000               

MSQ 2000/5A Cái 351,000               

MSQ 2500/5A Cái 405,000               

MSQ 3000/5A Cái 483,000               

Đơn giá có thể thay đổi

Quý khách vui long liên hệ trực tiếp để có giá chính xác nhất

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG ĐẾ SẮT

BiẾN DÒNG ĐO LƯỜNG LOẠI VUÔNG








